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TÓM TẮT
Năm	2021,	Viện	Thú	y	đã	phát	triển	thành	công	phương	pháp	xác	định	nhanh	nhóm	huyết	thanh	học	

của	virus	dịch	tả	lợn	châu	Phi	(DTLCP)	dựa	trên	trình	tự	gen	EP402R	mã	hoá	protein	CD2v.	Kết	quả	
nghiên	cứu	đã	được	công	bố	trên	một	tạp	chí	khoa	học	quốc	tế	chuyên	ngành	Thú	y.	Trong	nghiên	cứu	
này,	chúng	tôi	tiến	hành	ứng	dụng	phương	pháp	xác	định	nhanh	dựa	trên	trình	tự	90	nucleotide	của	gen	
EP402R	mã	hoá	protein	CD2v	đã	được	chúng	tôi	công	bố	trước	đây	để	xác	định	kiểu	nhóm	huyết	thanh	
học	của	các	chủng	virus	DTLCP	phân	lập	tại	7	vùng	sinh	thái	nông	nghiệp	tại	Việt	Nam.	Kết	quả	nghiên	
cứu	cho	thấy	chúng	tôi	đã	thành	công	trong	việc	ứng	dụng	phương	pháp	nhận	dạng	nhanh	nhóm	huyết	
thanh	học	của	virus	DTLCP	dựa	trên	trình	tự	gen	đoạn	90	nucleotide	của	gen	EP402R	mã	hoá	protein	
CD2v	tại	7	vùng	sinh	thái	nông	nghiệp	của	Việt	Nam.	Phương	pháp	xác	định	nhanh	dựa	trên	trình	tự	90	
nucleotide	của	gen	EP402R	có	sự	tương	đồng	cao	khi	so	sánh	với	phương	pháp	trước	đó	bằng	cách	phân	
tích	đoạn	gen	dài	816	nucleotide	của	gen EP402R	và	các	chủng	tham	chiếu	đã	được	khẳng	định	kiểu	nhóm	
huyết	thanh	khi	sử	dụng	phương	pháp	HAI	(haemadsorption	inhibition	assay).

Từ khoá: DTLCP,	kiểu	nhóm	huyết	thanh,	PCR,	giải	trình	tự	gen,	Việt	Nam.
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SUMMARY
In 2021, NIVR has succeeded in the development of new method for rapid identification of ASFV 

serotypes based on EP402R gene sequence encoding CD2v protein. The studied results have been 
published in an international veterinary journal. In this study, we applied the rapid identification 
method based on the sequence 90-nucleotide of EP402R gene encoding CD2v protein which was 
published previously for determining successfully 8 serological groups of ASFV that isolated at 
7 agro-ecological zones in Viet Nam. The phylogenetic analysis of the short fragment sequence 
(90-nucleotides) of the EP402R gene showed that there was the high similarity level when comparison 
with the previous method using a long fragment (816-nucleotides) of this gene and the well-known 
serotype references based on haemadsorption inhibition (HAI) assay.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	DTLCP	là	bệnh	truyền	nhiễm	nguy	hiểm	

do	virus	chỉ	gây	bệnh	ở	lợn	nuôi	và	lợn	rừng;	không	
gây	 bệnh	 cho	 các	 loài	 động	 vật	 khác,	 lợn	 bệnh

có	 khả	 năng	 chết	 lên	 đến	 100%	 [6];	 bệnh	 lây	 lan	
nhanh,	 gây	 thiệt	 hại	 lớn;	 không	 lây	 nhiễm	và	 gây	
bệnh	ở	người;	virus	có	sức	đề	kháng	cao,	tồn	tại	lâu	
ở	ngoài	môi	trường	và	trong	các	sản	phẩm	của	lợn;	
bệnh	lây	lan	trực	tiếp	từ	lợn	bệnh	sang	lợn	chưa	mắc	
bệnh,	sản	phẩm	lợn	mang	mầm	bệnh,	hoặc	gián	tiếp	


